
Nội dung: Số thí sinh: 83

Phòng thi số: 04

Ngày: 16/5/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTSTT008 Cao Ngọc Anh 28/03/2008 Nữ 024******423 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

2 DTSTT010 Đào Ngọc Mai Anh 30/06/2008 Nữ 024******676 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTSTT015 Dương Thị Ngọc Anh 08/05/2008 Nữ 019******097 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTSTT018 Hoàng Mai Anh 13/01/2008 Nữ 022******937 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTSTT027 Lương Thị Ngọc Anh 05/09/2008 Nữ 010******176 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTSTT036 Nguyễn Tuệ Anh 12/11/2008 Nữ 026******852 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTSTT040 Thân Kiều Vân Anh 24/05/2008 Nữ 019******502 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTSTT047 Hà Thị Ngọc Ánh 25/02/2008 Nữ 025******788 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTSTT049 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/03/2008 Nữ 035******155 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

10 DTSTT050 Trịnh Ngọc Ánh 28/08/2008 Nữ 019******565 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTSTT077 Phạm Đỗ Quỳnh Chi 12/12/2008 Nữ 010******826 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTSTT078 Phạm Yến Chi 26/05/2008 Nữ 010******118 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026

 ĐỢT 1 - NGÀY 16/5/2026

Làm thủ tục dự thi

SỐ CCCDSTT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào đầu giờ chiều ngày 16/5/2026. Thứ tự thi lần lượt từ 

phòng 01 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 04.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.
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13 DTSTT082 Nông Thị Chiêu 19/12/2008 Nữ 006******091 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTSTT083 Tạ Thị Tuyết Chinh 02/05/2008 Nữ 001******794 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTSTT085 Chu Thị Chính 15/01/2008 Nữ 019******749 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTSTT088 Tẩn Pàn Chua 16/02/2008 Nữ 012******301 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTSTT094 Hà Thị Cúc 25/08/2007 Nữ 002******196 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTSTT122 Nguyễn Huyền Diệu 15/01/2008 Nữ 008******495 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTSTT123 Trần Mai Diệu 25/03/2008 Nữ 019******864 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTSTT145 Nguyễn Phương Dung 18/04/2008 Nữ 001******590 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTSTT158 Đỗ Thuỳ Dương 19/07/2008 Nữ 024******653 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTSTT160 Phạm Thị Ánh Dương 02/12/2008 Nữ 019******663 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTSTT174 Đinh Thị Hồng Gái 31/10/2008 Nữ 019******977 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTSTT176 Lò Thị Hương Giang 24/01/2008 Nữ 012******422 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTSTT184 Đỗ Thị Hà 27/08/2007 Nữ 024******015 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTSTT188 Lý Thái Hà 15/06/2007 Nữ 004******816 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTSTT198 Vi Thị Minh Hằng 18/03/2008 Nữ 024******997 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTSTT200 Hoàng Hồng Hạnh 23/07/2008 Nữ 004******469 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTSTT204 Nguyễn Thị Thu Hậu 30/09/2008 Nữ 022******148 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTSTT207 Hà Thị Thu Hiền 12/01/2008 Nữ 010******465 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

31 DTSTT209 Nguyễn Thị Thu Hiền 30/09/2008 Nữ 022******869 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTSTT234 Nguyễn Thu Hoà 08/11/2008 Nữ 020******066 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTSTT292 Kiềng Thị Thu Hương 05/01/2007 Nữ 020******771 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTSTT312 Hoàng Khánh Huyền 24/06/2008 Nữ 024******074 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTSTT313 Ngô Thị Huyền 09/05/2008 Nữ 040******411 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTSTT344 Vàng Thị Ngọc Khuyến 08/02/2008 Nữ 012******500 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTSTT357 Nguyễn Thị Mai Lan 24/07/2008 Nữ 019******786 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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38 DTSTT362 Bùi Kiều Linh 30/12/2008 Nữ 008******186 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTSTT363 Bùi Phương Linh 30/12/2008 Nữ 008******152 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTSTT365 Đinh Hà Linh 30/06/2008 Nữ 006******475 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTSTT366 Lê Phương Linh 13/01/2008 Nữ 038******162 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTSTT368 Nguyễn Hà Linh 15/06/2008 Nữ 011******310 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTSTT369 Nguyễn Hà Khánh Linh 25/06/2008 Nữ 008******717 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTSTT372 Nguyễn Phương Linh 12/12/2007 Nữ 024******251 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTSTT375 Nông Khánh Linh 22/04/2008 Nữ 010******160 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTSTT376 Tống Mỹ Linh 20/11/2008 Nữ 008******435 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTSTT378 Trần Phương Linh 16/09/2008 Nữ 008******326 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTSTT379 Vũ Hà Linh 20/11/2008 Nữ 012******019 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTSTT383 Lô Thị Lợi 17/10/2008 Nữ 004******405 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTSTT392 Nông Thị Luyến 03/02/2008 Nữ 004******539 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTSTT393 Phạm Việt Khánh Ly 15/05/2008 Nữ 015******417 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

52 DTSTT394 Trần Khánh Ly 18/02/2008 Nữ 019******858 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTSTT395 Lò Thị Mẫn 25/10/2008 Nữ 012******938 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTSTT402 Gì Thị Mể 21/07/2008 Nữ 012******595 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTSTT420 Bùi Thị Trà My 25/08/2007 Nữ 038******309 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTSTT421 Lê Uyên My 20/05/2007 Nữ 038******196 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTSTT422 Nguyễn Trà My 30/11/2008 Nữ 034******687 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTSTT423 Triệu Thị Thảo My 18/12/2008 Nữ 019******311 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTSTT424 Bàn Hoa Mỹ 04/02/2008 Nữ 019******300 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTSTT425 Phan Thị NgọC Mỹ 11/11/2008 Nữ 001******047 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTSTT426 Mã Thị Lê Na 14/05/2008 Nữ 004******718 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTSTT447 Lê Phương Nga 24/07/2008 Nữ 038******989 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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63 DTSTT448 Vũ Thị Nga 04/07/2008 Nữ 019******752 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTSTT718 Nguyễn Khánh Linh 20/11/2008 Nữ 002******928 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTSTT719 Nguyễn Lê Yến Linh 26/11/2008 Nữ 019******679 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTSTT411 Nguyễn Đức Minh 10/12/2008 Nam 024******488 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 05->04

67 DTSTT417 Trần Quang Minh 14/05/2008 Nam 002******141 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 05->04

68 DTSTT494 Hoàng Văn Phòng 06/09/2008 Nam 008******808 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 06->04

69 DTSTT661 Lê Duy Tuân 15/05/2007 Nam 026******468 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 07->04

70 DTSTT711 Sò Mừ Cà 02/03/2008 Nam 010******601 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTSTT712 Nguyễn Văn Cải 09/06/2008 Nam 019******901 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTSTT713 Hoàng Minh Chiến 25/04/2008 Nam 020******028 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

73 DTSTT714 Vũ Minh Công 13/10/2008 Nam 030******465 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTSTT715 Đỗ Quang Dũng 05/08/2008 Nam 024******397 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTSTT716 Lê Quang Khánh 19/02/2008 Nam 019******756 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTSTT717 Đặng Tiến Khoa 02/12/2008 Nam 019******923 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTSTT720 Phạm Quang Hoàng Long 26/11/2008 Nam 030******625 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTSTT721 Tống Hoàng Long 26/10/2008 Nam 004******790 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTSTT722 Vũ Anh Quân 06/02/2008 Nam 020******182 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTSTT723 Bùi Anh Tuấn 26/08/2008 Nam 017******895 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTSTT724 Đoàn Anh Tuấn 22/11/2008 Nam 019******503 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTSTT725 Dương Anh Tuấn 15/10/2008 Nam 020******007 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTSTT726 Bùi Minh Vương 02/02/2008 Nam 019******981 04 16/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

Danh sách có: 83 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2026(Cập nhật đến 17h00 ngày 14/5/2026).
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PGS.TS Mai Xuân Trường
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